
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QĐ-UBND               Hà Nội, ngày        tháng      năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2024 - 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 

tại Tờ trình số 3618/TTr-SGDĐT ngày 11/9/2025 và Trưởng Ban Thi đua - 

Khen thưởng Thành phố tại Tờ trình số 703/TTr-BTĐ ngày 15/10/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 154 tập thể 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2024 - 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Mức tiền thưởng cho tập thể theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 

152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ 

Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Hà Nội để thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen 

thưởng Thành phố, các Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực I, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà; 

- VPUBTP: CVP; PCVP B.V.Thắng, P. NC; 

- Lưu: VT, BTĐ. 

CHỦ TỊCH 

 
  

Trần Sỹ Thanh 
 



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

 

 I. Tập thể trường: 91 

          1.  Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; 

2. Trường Mầm non B; 

3. Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị; 

4. Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 

5. Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn; 

6. Trường THCS - THPT Newton; 

7. Trường THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy; 

8. Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu; 

9. Trường Tiểu học Bình Minh; 

10. Trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn; 

11. Trường Trung học phổ thông Bắc Thăng Long; 

12. Trường Trung học phổ thông Bất Bạt; 

13. Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai; 

14. Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Gia Lâm; 

15. Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy; 

16. Trường Trung học phổ thông Chúc Động; 

17. Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; 

18. Trường Trung học phổ thông chuyên Sơn Tây; 

19. Trường Trung học phổ thông Đa Phúc; 

20. Trường Trung học phổ thông Đại Cường; 

21. Trường Trung học phổ thông Đại Mỗ; 

22. Trường Trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng; 

23. Trường Trung học phổ thông Đông Anh; 

24. Trường Trung học phổ thông Đống Đa; 

25. Trường Trung học phổ thông Đông Đô; 

26. Trường Trung học phổ thông Đông Mỹ; 

27. Trường Trung học phổ thông Dương Xá; 

28. Trường Trung học phổ thông Hoài Đức A; 

29. Trường Trung học phổ thông Hoài Đức C; 

30. Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ; 

31. Trường Trung học phổ thông Hồng Thái; 

32. Trường Trung học phổ thông Khương Đình; 

33. Trường Trung học phổ thông Kim Anh; 

34. Trường Trung học phổ thông Kim Liên; 

35. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa; 

36. Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Hà Đông; 

37. Trường Trung học phổ thông Liên Hà; 



38. Trường Trung học phổ thông Mê Linh; 

39. Trường Trung học phổ thông Minh Hà; 

40. Trường Trung học phổ thông Minh Khai; 

41. Trường Trung học phổ thông Minh Phú; 

42. Trường Trung học phổ thông Minh Quang; 

43. Trường Trung học phổ thông Mỹ Đình; 

44. Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức C; 

45. Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm; 

46. Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi; 

47. Trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo; 

48. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du - Thanh Oai; 

49. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh; 

50. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Ba Đình; 

51. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín; 

52. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ; 

53. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi; 

54. Trường Trung học phổ thông Nhân Chính; 

55. Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa; 

56. Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú;  

57. Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất; 

58. Trường Trung học phổ thông Quang Minh; 

59. Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa; 

60. Trường Trung học phổ thông Quốc Oai; 

61. Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn; 

62. Trường Trung học phổ thông Tây Hồ; 

63. Trường Trung học phổ thông Thạch Bàn; 

64. Trường Trung học phổ thông Thạch Thất; 

65. Trường Trung học phổ thông Thăng Long; 

66. Trường Trung học phổ thông Thanh Oai A; 

67. Trường Trung học phổ thông Thanh Oai B; 

68. Trường Trung học phổ thông Thượng Cát; 

69. Trường Trung học phổ thông Thường Tín; 

70. Trường Trung học phổ thông Tiền Phong; 

71. Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu - Thường Tín; 

72. Trường Trung học phổ thông Trần Đăng Ninh; 

73. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Hà Đông; 

74. Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân; 

75. Trường Trung học phổ thông Trung Giã; 

76. Trường Trung học phổ thông Trung Văn; 

77. Trường Trung học phổ thông Trương Định; 

78. Trường Trung học phổ thông Tự Lập; 

79. Trường Trung học phổ thông Tùng Thiện; 



80. Trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A; 

81. Trường Trung học phổ thông Vân Nội; 

82. Trường Trung học phổ thông Việt Đức; 

83. Trường Trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan; 

84. Trường Trung học phổ thông Xuân Đỉnh; 

85. Trường Trung học phổ thông Xuân Giang; 

86. Trường Trung học phổ thông Xuân Khanh; 

87. Trường Trung học phổ thông Xuân Mai; 

88. Trung học phổ thông Xuân Phương; 

89. Trường Trung học phổ thông Yên Hòa; 

90. Trường Trung học phổ thông Yên Viên; 

91. Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Hà Đông. 

II. Tập thể thuộc các trường: 63 

1. Tổ chuyên môn khối 4 - 5, trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 

2. Tổ Tự nhiên, trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 

3. Tổ Tự nhiên, trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn; 

4. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Bắc Thăng Long; 

5. Tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng An ninh - Tin học - Âm nhạc, 

trường Trung học phổ thông Chúc Động; 

6. Tổ Toán - Tin - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Chương Mỹ A; 

7. Tổ Khoa học tự nhiên, trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; 

8. Tổ Hóa học, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam; 

9. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ; 

10. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ nông nghiệp, trường Trung học phổ thông 

chuyên Sơn Tây; 

11. Tổ Tự nhiên, trường Trung học phổ thông Đa Phúc; 

12. Tổ Lý - Sinh - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Đại Cường;  

13. Tổ Văn - Sử - Kinh tế pháp luật, trường Trung học phổ thông Đại Cường; 

14. Tổ Ngoại ngữ - Địa lí - Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và 

An ninh, Trường Trung học phổ thông Đại Cường; 

15. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, Trường Trung học phổ thông Đan Phượng; 

16. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Đan Phượng; 

17. Tổ Sử - Địa - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, trường Trung học phổ thông 

Hai Bà Trưng - Thạch Thất; 

18. Tổ Toán, trường Trung học phổ thông Hồng Thái; 

19. Tổ Ngoại ngữ - Tin học - Giáo dục thể chất, trường Trung học phổ thông 

Khương Đình; 



20. Tổ Ngoại ngữ - Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng An ninh, 

trường Trung học phổ thông Kim Liên; 

21. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Kim Liên; 

22. Tổ Vật lý - Tin - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - 

Đống Đa; 

23. Tổ Sinh - Công nghệ - Thể dục - Quốc phòng - Âm nhạc, trường Trung học 

phổ thông Lê Quý Đôn - Hà Đông; 

24. Tổ Ngữ văn - Giáo dục Kinh tế pháp luật, trường Trung học phổ thông 

Lý Tử Tấn; 

25. Tổ Văn - Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường 

Trung học phổ thông Minh Hà; 

26. Tổ Khoa học xã hội, trường Trung học phổ thông Minh Hà; 

27. Tổ Khoa học xã hội 2, trường Trung học phổ thông Minh Quang; 

28. Tổ Vật lý - Công nghệ - Thiết bị, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền - Ba Vì; 

29. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo; 

30. Tổ Sử - Địa - Âm nhạc, trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh; 

31. Tổ Văn phòng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh; 

32. Tổ Ngoại ngữ - Thể dục - Quốc phòng, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - 

Ba Đình; 

33. Tổ Hóa - Sinh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Ba Đình; 

34. Tổ Lý - Hóa - Sinh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín; 

35. Tổ Ngoại ngữ - Tin học - Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng, 

trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín; 

36. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ; 

37. Tổ Văn - Sử - Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng và An ninh - 

Mỹ thuật, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi; 

38. Tổ Vật lý - Công nghệ - Thể dục, trường Trung học phổ thông Phan 

Đình Phùng; 

39. Tổ Lịch sử - Địa lý - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, trường Trung học phổ thông 

Phan Đình Phùng; 

40. Tổ Văn phòng, trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú; 

41. Tổ Xã hội, trường Trung học phổ thông Phúc Thọ; 

42. Tổ Khoa học xã hội, Trung học phổ thông Quang Minh;  

43. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Quảng Oai; 

44. Tổ Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Quốc Oai; 

45. Tổ Tự nhiên 1, trường Trung học phổ thông Sóc Sơn; 

46. Tổ Vật lý - Tin học - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Thăng Long;  



47. Tổ Vật lý - Hóa học - Kỹ thuật Công nghiệp, trường Trung học phổ thông 

Trần Hưng Đạo - Hà Đông; 

48. Tổ Toán, trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông; 

49. Tổ Ngoại ngữ, trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông; 

50. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Nông nghiệp, trường Trung học phổ thông 

Trần Nhân Tông; 

51. Toán - Tin, trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm; 

52. Tổ Vật lý - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm; 

53. Tổ Ngoại ngữ - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng và An ninh, 

trường Trung học phổ thông Trung Văn; 

54. Tổ Khoa học xã hội, trường Trung học phổ thông Tự Lập; 

55. Tổ Khoa học tự nhiên, trường  Trung học phổ thông Tùng Thiện 

56. Tổ Chuyên môn 3, trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A; 

57. Tổ Lịch sử - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật - Tiếng Anh, trường Trung học 

phổ thông Ứng Hòa B; 

58. Tổ Tự nhiên 1, trường Trung học phổ thông Vân Cốc; 

59. Tổ Lý - Công nghệ, trường Trung học phổ thông Vạn Xuân - Hoài Đức; 

60. Tổ Ngoại ngữ, trường Trung học phổ thông Vạn Xuân - Hoài Đức; 

61. Tổ Toán Tin, trường Trung học phổ thông Vạn Xuân - Hoài Đức; 

62. Tổ Ngữ văn, trường Trung học phổ thông Việt Đức; 

63. Tổ Tự nhiên 1, trường Trung học phổ thông Xuân Giang./. 

 

 

 

 

 


		2025-10-21T12:06:20+0700


		2025-10-21T14:44:00+0700


		2025-10-21T15:56:05+0700
	Bá Văn Thắng


		2025-10-21T19:15:24+0700


		2025-10-22T10:38:20+0700


		2025-10-22T10:38:20+0700


		2025-10-22T10:38:20+0700


		2025-10-22T10:38:20+0700




